BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ URMILA SINGH –

PHÓ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN QUỸ DÂN SỐ LHQ (UNFPA)

Kính thưa đại diện của các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và các cơ quan tài trợ!

Thưa các đồng nghiệp làm việc tại Liên Hợp Quốc!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Tôi rất hân hạnh được thay mặt cho Liên Hợp Quốc, cùng với lãnh đạo Bộ Y tế có mặt trong sự kiện quan trọng này để kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm 2010. Tôi xin được cám ơn Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng tổ chức sự kiện này để chúng ta được cùng nhau kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới.

Thay mặt cho Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tôi xin được chúc mừng chính phủ Việt Nam cho những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng nhằm vượt qua những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Việt Nam cũng nên tự hào về những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua trong việc giảm tỷ suất chết mẹ và chết trẻ em cũng như duy trì mức sinh dưới mức sinh thay thế (đạt 2,03 con trên một phụ nữ).

 
Kính thưa quý vị đại biểu,

Như quý vị đã biết, chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay là “Mọi người đều được quan tâm”. Đây là một chủ đề phản ánh giá trị và phẩm giá của mỗi con người. Chủ đề này cũng cho chúng ta thấy những câu chuyện về con người đằng sau các con số. Năm nay, khoảng 60 quốc gia trên thế giới đang tiến hành thu thập số liệu cho cuộc Tổng điều tra dân số năm 2010. Tổng điều tra dân số là hoạt động thống kê duy nhất về tổng số dân và các vấn đề dân số khác của mỗi quốc gia. UNFPA - Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc – và các đối tác khác đang hỗ trợ cho Tổng điều tra quy mô này ở nhiều nơi trên thế giới.   

Tại châu Á, khi mà các cuộc Tổng điều tra và khảo sát dân số xác định vấn đề chênh lệch giới tính khi sinh và việc thiếu bé gái thì các chính phủ đã đưa ra những phản hồi, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin rộng rãi về vấn đề này và mọi người bắt đầu hành động. Ở châu Âu và các khu vực khác, những tranh luận chính sách nóng dần lên khi mà các phân tích số liệu xem xét các mức độ nhập cư thay thế cần thiết nhằm đối phó với vấn đề giảm dân số và già hoá dân số.
Tại Việt Nam, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện năm 2009 chính là một ví dụ điển hình về việc thu thập, phân tích và sử dụng số liệu giúp cho việc xây dựng kế hoạch phát triển được tốt hơn. 

Tôi xin được đề cập một số vấn đề dân số hiện nay đang được chính phủ và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đặc biệt quan tâm.   

Do tỷ lệ sinh giảm qua nhiều năm và tuổi thọ trung bình tăng lên, cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam đã và sẽ thay đổi nhanh trong thời gian tới. Với sự thay đổi cơ cấu dân số, Việt Nam đang bước vào “thời kỳ cơ cấu dân số vàng”. Trong thời kỳ này, dân số trong độ tuổi lao động sẽ gấp đôi dân số trong độ tuổi phụ thuộc. Trong vòng mười năm tới, số lượng người trong độ tuổi lao động sẽ tăng thêm xấp xỉ một triệu người một năm. Đây là cơ hội “duy nhất” của mỗi quốc gia để có được “nguồn nhân lực dồi dào”. Tuy nhiên, thời kỳ “cơ cấu dân số vàng này” có thể tạo ra những thách thức về việc làm và an sinh xã hội trong tương lai nếu lực lượng lao động trẻ không được trang bị về trình độ học vấn, đào tạo tay nghề và các cơ hội nghề nghiệp. Nếu giải quyết tốt được những thách thức này sẽ giúp đảm bảo được cuộc sống phồn thịnh cho toàn xã hội. 

Trong khi Việt Nam cần tận dụng được những cơ hội của thời kỳ cơ cấu dân số vàng, thì đất nước  cũng cần chuẩn bị tốt cho vấn đề già hóa dân số. Ở Việt Nam, tỷ lệ người già đang gia tăng và ước tính đến thời điểm hiện nay của năm 2010, số người già chiếm khoảng gần 10 phần trăm tổng dân số. Tuổi thọ của người dân được tăng lên và ngày càng có nhiều các cụ sống lâu chính là niềm vui của mỗi gia đình, cũng như toàn xã hội. Tuy nhiên, điều này sẽ đem đến những thách thức cho hệ thống an sinh xã hội đặc biệt là khi xu thế người già sống cô đơn hoặc không sống cùng với con cái  đang ngày càng gia tăng. 

Sự tăng nhanh bất thường của tỷ số giới tính khi sinh (SRB) cũng là một thách thức khác mà Việt Nam đang phải đối mặt. Tỷ số giới tính khi sinh gần đây đã tăng lên 110,5 bé trai trên 100 bé gái. Ba yếu tố quan trọng ẩn chứa đằng sau mức tăng này chính là tư tưởng thích con trai, giảm mức sinh (ví dụ như có ít cơ hội hơn để có được con trai) và sự lạm dụng sử dụng các kỹ thuật  xác định và lựa chọn giới tính thai nhi. Chính điều này cho phép các cặp vợ chồng theo đuổi mong muốn có một hay nhiều con trai. 
Sự mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh sẽ tác động lên cơ cấu giới tính của dân số trong tương lai và sẽ dẫn tới hiện tượng thừa nam giới. Thiếu phụ nữ sẽ gia tăng áp lực khiến họ phải lập gia đình sớm và có thể làm tăng nhu cầu mại dâm và mạng lưới buôn bán phụ nữ và trẻ em gái. Chúng ta đã quan sát thấy một số ví dụ về bạo lực giới và buôn bán phụ nữ ở Việt Nam và đây chính là một số rủi ro mà phụ nữ và trẻ em gái yếu thế có thể phải đương đầu.

Mặc dù chính phủ Việt Nam đã quy định rõ ràng rằng việc lựa chọn giới tính thai nhi và nạo phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính là bất hợp pháp nhưng chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để có thể thay đổi các quan niệm truyền thống và tạo vị thế tốt hơn cho người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Ngoài ra cần thực hiện nhiều nghiên cứu định tính hơn để có thể hiểu thấu đáo các yếu tố căn bản và yếu tố văn hóa, xã hội ẩn chứa đằng sau sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh, để có thể cải thiện các hoạt động giáo dục và các biện pháp can thiệp khác. 

Ngoài ra, các số liệu cho thấy di cư trong nước cũng là một thách thức khác cho quốc gia trong những thập kỷ gần đây. Tổng số người di cư trong nước trong vòng năm năm trước thời điểm điều tra năm 2009 tăng lên 6,7 triệu người. Di cư từ nông thôn ra thành thị tạo ra những áp lực đáng kể đối với hệ thống cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội. 

Di cư là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tuy nhiên  những đóng góp của họ đến nay vẫn chưa được nhìn nhận một cách đầy đủ. Ngoài ra, nhiều người di cư thuộc nhóm dân số dễ bị tổn thương và cần nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách. 

Với suy nghĩ rằng chỉ có chung sức sát cánh cùng hành động mới có thể đạt tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, Liên Hợp Quốc cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và các Bộ ngành có liên quan để có thể vượt qua các khó khăn thách thức và đạt được các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. 

Kính thưa các quý vị đại biểu

Động thái dân số ảnh hưởng tới tất cả mọi khía cạnh của con người, phát triển kinh tế và xã hội. Mười sáu năm trước đây, Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) tổ chức tại Cairo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những số liệu chính xác, tin cậy, kịp thời, phù hợp với  các đặc điểm văn hóa và có thể so sánh với các quốc gia khác đối với việc hoạch định chính sách và xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình. Ở Việt Nam, số liệu từ cuộc Tổng điều tra cũng hết sức hữu ích cho việc xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển, ví dụ như Chiến lược phát triển KTXH 2011-2020, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, kế hoạch Y tế 5 năm, Chiến lược HIV quốc gia và Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020.

Ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới, tôi mong muốn kêu gọi có những nỗ lực cụ thể hơn nữa từ chính phủ, các nhà tài trợ, từ các tổ chức phát triển và từ các tổ chức xã hội dân sự để bảo vệ các thành quả mà chúng ta đã đạt được từ trước tới nay trong lĩnh vực dân số phát triển và tiếp tục thúc đẩy những vấn đề này trong tương lai. Đạt được các mục tiêu của chương trình Hành động ICPD và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 cần phải được coi là một ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cần chung sức để có thể đảm bảo rằng mỗi con người đều được đặt vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển và tất cả mọi người đều được tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và đạt được sự công bằng giới và nâng cao vị thế cho người phụ nữ. 

Xin cám ơn sự chú ý và tham gia của quý vị đại biểu, tôi xin chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

